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Cổ tầy cong, mặt tầy lịnh,

Lưng chữ cụ, vú chữ tâm.

Chuối đằng sau, cau đằng trước,

Ngọn tầy bồ, gốc tầy tăm.

Trong anh em, ngoài cờ bạc,

Giầu ăn uống, khó đánh nhau.

Hay của nào chào của ấy,
Mất lòng trước được lòng sau.

Vợ sứ đông, chồng sứ bắc,

Con ông cống, cháu ông nghè.

Thần cây đa, ma cây gạo,

Khôn văn tế, dại văn bia.

Con ông sấm, cháu ông sét,

Giai thì loạn, gái thì bình.
Trong nước Nam, ngoài nước Đế,

Ăn sứ Bắc, mặc sứ Kinh.

Được làm vua, thua làm giặc,

No nên bụt, đói nên ma.

Giang sơn nào anh hùng ấy,

Đình đám người mẹ con ta.

Vào mồng ba ra mồng bẩy,

Buôn quan tám bán quan tư.

Một tiền gà ba tiền thóc,

Năm nong kén chín nén tơ.

Ông phải đấm, bà phải đạp,

Chồng đánh bạc, vợ đánh bài.

Gái hơn hai, giai hơn một,

Con ăn một, mẹ ăn hai.

Râu ông nọ cầm bà kia,

Giỏ nhà ai quai nhà ấy.

Tiền có ít thịt muốn nhiều,

Xương bỏ ra da bọc lấy,

Vào quả cà, ra quả táo,

Tránh vỏ dưa, gặp vỏ dừa.

Ngắn quan hai, dài quan tám,

Lợi bốn tám, hại năm tư.




 


	

Chị thằng ngô, cô thằng khách,

Con ông thánh, cháu ông thần.

Đấy đáo để, đây để đáo,

Khôn ăn người, dại người ăn.

Cây bên ta, lá bên ngô,

Giai tay trái, gái tay mặt.

Cua thâm càng, nàng thâm môi,

Voi chéo ngà, bà một mắt.

Trâu cổ cò, bò cổ lải,
Ruộng giữa đồng, chồng giữa làng.

Gái Xuân-mai, giai Yên-thái,

Quan sứ Nghệ, lệ Thanh-hương.

Nhất thả cá, nhì gá bạc,

Nhất hay chữ, nhì dữ đòn.

Vỏ quít dầy móng tay nhọn,

Chim sáo-sậu lồng sơn son.

Một mặt người, mười mặt của,

Trăm người bán, vạn người mua.

Khéo vá may, vụng chầy cối,

Khôn làm lẽ, khoẻ ở mùa.

Giai tứ chiếng, gái giang hồ,

Đất thổ-công, sông hà-bá.

Nhanh-nhẩu đoảng, thật-thà hư,

Phong-lưu mượn, đài-các giả.
Chín người yêu, mười người ghét,

Một đời kiện, chín đời thù.

Ở nhà giầu, hầu quan lớn,

Mưu con đĩ, chí học-trò.

Chị nó đi, dì nó nhớn,

Cháu nó lú, chú nó khôn.
Chín phương giời, mười phương đất,

Một đời cha, ba đời con.

Giời làm đất, đất làm giời,

Nước nhờ mạ, mạ nhờ nước.

Tà đâm xuống, tay xỏ ra,
Chống đánh xuôi, kèn thổi

ngược.
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